
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-UBND Hà Quảng, ngày      tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh 

Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 70 /TTr - NV ngày 

15 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng 

cho 33 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước giai đoạn 2015 - 2020 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng kèm theo giấy khen mỗi tập thể 900.000 đồng (Chín trăm 

nghìn đồng) và mỗi cá nhân 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước huyện và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

Vương Văn Võ 

                                    



 

 

 

 

  

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2020  

của UBND huyện Hà Quảng) 

 

 I. Tập thể 

 1. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang; 

 2. Đồn Biên phòng Tổng Cọt; 

 3. Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Nặm; 

 4. Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cần Yên; 

 5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Quảng; 

 6. Đội An ninh, Công an huyện Hà Quảng; 

 7. Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng; 

 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 9. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng; 

 10. Ban quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; 

 11. Chi hội Luật gia, Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng; 

 12. Trưởng Tiểu học Đào Ngạn, xã Ngọc Đào; 

 13. Trường Tiểu học Xuân Hòa, Thị trấn Xuân Hòa; 

 14. Trường Mầm non Lương Can, xã Lương Can; 

 15. Trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, Thị trấn Xuân Hòa; 

 16. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thị Trấn Thông Nông; 

 17. Nhân dân xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà; 

 18. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Nông; 

 19. Nhân dân xóm Rặc Rậy, xã Lương Thông; 

 20. Nhân dân xóm Đà Sa, xã Đa Thông; 

 21. Nhân dân xóm Cọt Nưa, xã Tổng Cọt; 

 22. Nhân dân xóm Nà Việt, xã Lương Can; 

 23. Nhân dân xóm Đôn Chương, Thị trấn Xuân Hòa; 

 24. Nhân dân xóm Luống Nọi, xã Ngọc Đào; 

 25. Nhân dân xóm Nà Mạ, xã Trường Hà; 

 26. Nhân dân xóm Tổng Cáng, xã Thượng Thôn; 

 27. Nhân dân xóm Lũng Rỳ, xã Nội Thôn; 

 28. Nhân dân xóm Lũng Quảng, xã Hồng Sỹ; 

 29. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

 30. Nhân dân xóm Lũng Hoài, xã Mã Ba; 

 31. Nhân dân xóm Cả Giỏng, xã Lũng Nặm; 

 32. Nhân dân xóm Nà Pò, xã Quý Quân; 

33. Nhân dân Tổ dân phố 1, Thị Trấn Thông Nông; 
 

II. Cá nhân 

1. Ông Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; 

2. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

3. Ông Lưu Trọng Hính, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNTN; 

4. Bà Ngân Thị Hoàng Yến, Bí thư Huyện đoàn; 

5. Ông Đàm Văn Hậu, Chuyên viên Văn phòng Toà án nhân dân huyện; 



 

 

 

 

6. Đại úy Nông Ngọc Huấn, Phó đội trưởng đội An ninh, Công an 

huyện; 

7. Trung tá Triệu Đức Hạnh, Trưởng Công an xã Sóc Hà; 

8. Thiếu tá Nông Tân Giáp, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an 

huyện; 

9. Thiếu tá Dương Khánh Hòa, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cần 

Yên; 

10. Thiếu tá Trần Văn Khâm, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Lũng 

Nặm; 

11. Đại úy Giàng Văn Dinh, Đội trưởng Đội trinh sát, Đồn Biên phòng Tổng 

Cọt; 

12. Thiếu tá Hoàng Văn Hùng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn biên phòng 

Cửa khẩu Sóc Giang; 

13. Đại úy Lý Minh Đoàn, Chủ nhiệm Hậu cần, BCHQS huyện Hà Quảng; 

14. Bà Bế Thị Nhâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, Thị 

Trấn Xuân Hòa;  

15. Bà Vi Thị Hồng Thi, Giáo viên trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, Thị 

Trấn Xuân Hòa; 

16. Bà Phan Thị Chang, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Sỹ, xã 

Hồng Sỹ; 

17. Bà Nông Hồng Em, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nặm Nhũng, 

xã Lũng Nặm 

18. Bà Lã Thị Hòa, Giáo viên trường Trung học cơ sở Nà Giàng, xã Ngọc 

Đào; 

19. Ông Vi Mộng Hoàng, Giáo viên trường Tiểu học Nặm Nhũng, xã Lũng 

Nặm; 

20. Bà Nguyễn Thị Quý, Giáo viên trường Tiểu học Tổng Cọt, xã Tổng Cọt; 

21. Bà Vi Thị Lê Na, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pác Bó, 

xã Trường Hà; 

22. Bà Nông Thu Hà, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương 

Can, xã Lương Can; 

23. Bà Mã Thị Hiền, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thị 

Xuân, xã Đa Thông; 

24. Bà Lương Bích Thiệp, Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Tiểu học và 

Trung học cơ sở Dẻ Rào, xã Đa Thông; 

25. Bà Nông Thị Hương, Giáo viên trường Mầm non Ngọc Động, xã Ngọc 

Động; 

26. Bà Hoàng Thị Thảo, Giáo viên trường Mầm non Bình Lãng, xã Bình 

Lãng; 

27. Bà Hoàng Thị Nguyệt, Giáo viên trường Mầm non Phù Ngọc, xã Ngọc 

Đào; 

28. Bà Triệu Thị Trang, Giáo viên trường Mầm non Hồng Quân, Thị trấn 

Thông Nông; 

29. Ông Lý Văn Lợi, Xóm Sóc Giang, xã Sóc Hà; 

30. Ông Phòn Văn Khầu, Xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà; 



 

 

 

 

31. Ông Hoàng Văn Thanh, Xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt; 

32. Ông Lâm Văn Thắng, Xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt; 

33. Ông Nông Minh Nghĩa, Tổ dân phố Xuân Vinh, Thị Trấn Xuân Hòa; 

34. Bà Nông Thị Thạch, Xóm Khuổi Pàng, Thị trấn Xuân Hòa; 

35. Ông Phan Văn Vĩnh, Xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào; 

36. Ông Lưu Văn Hà, Xóm Dộc Kít, xã Ngọc Đào; 

37. Ông Ngụy Văn Công, Xóm Bản Hoàng, xã Trường Hà; 

38. Ông Hoàng Văn Bé, Xóm Hòa Mục, xã Trường Hà; 

39. Ông Hoàng Văn Sinh, Xóm Lũng Giàng, xã Thượng Thôn; 

40. Ông Đàm Văn Điệp, Xóm Nặm Giạt, xã Thượng Thôn; 

41. Ông Dương Văn Hò, Xóm Nặm Niệc, xã Cải Viên; 

42. Ông Nông Văn Kỳ, Xóm Nặm Đin, xã Cải Viên; 

43. Ông La Văn Tân, Xóm Lũng Rỳ, xã Nội Thôn; 

44. Ông Nông Văn Học, Xóm Cả Tiểng, xã Nội Thôn; 

45. Ông Triệu Văn Lâm, Xóm Nặm Thuổm, xã Hồng Sỹ; 

46. Ông Hoàng Văn Khánh, Xóm Pác Táng, xã Hồng Sỹ; 

47. Ông Nông Văn Phong, Xóm Cả Póoc, xã Mã Ba; 

48. Ông Hoàng Văn Thương, Xóm Kéo Nặm, xã Mã Ba; 

49. Ông Vương Văn Thắng, Xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm; 

50. Bà Nông Thị Khoằn, Xóm Lũng In, xã Lũng Nặm; 

51. Ông Sùng Văn Châu, Xóm Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân; 

52. Ông Lục Văn Bảo, Xóm Nà Pò, xã Quý Quân; 

53. Ông Triệu Văn Dắt, Xóm Tềnh Quốc, xã Cần Nông; 

54. Ông Dương Văn Dinh, Xóm Lũng Vai, xã Cần Nông; 

55. Ông Vương Hùng Nam, Xóm Hòa Chung, xã Ngọc Động; 

56. Ông Triệu Tạ Hin, Xóm Phiêng Pục, xã Ngọc Động; 

57. Ông Lương Văn Dũng, Xóm Tắp Ná, xã Thanh Long; 

58. Bà Đặng Thị Cầm, Xóm Quang Trung 2, xã Lương Thông; 

59. Ông Hoàng Văn Việt, Xóm Dẻ Gà, xã Lương Thông; 

60. Ông Vương Văn Xuân, Xóm Sơn Hà, xã Đa Thông; 

61. Bà Nông Thị Hồng, Xóm Long Giang, xã Đa Thông; 

62. Ông Lục Văn Đàn, Xóm Bình Minh, xã Yên Sơn; 

63. Ông Triệu Tòn Nhậy, Xóm Phia Khao, xã Yên Sơn; 

64. Ông Trương Văn Công, Xóm Hưng Đạo, xã Cần Yên; 

65. Ông Hoàng Văn Quát, Xóm Làng Can, xã Lương Can; 

66. Ông Đường Văn Tỳ, Xóm Kim Đồng, xã Lương Can; 

67. Bà Hoàng Thị Nhạc, Tổ dân phố 3, Thị Trấn Thông Nông; 

68. Ông Hoàng Văn Tô, Tổ dân phố 6, Thị trấn Thông Nông. 
 

  

 

(Danh sách này ấn định 33 tập thể và 68 cá nhân) 
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